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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Góc 360∘ bằng 𝑘𝜋 radian. Tính 𝑘.

A. 2 B. 
1
2 C. 1 D. 4

Câu 2. Góc 𝛼 thuộc góc phần tư thứ hai và cos 𝛼 = −12
13

. Giá trị của cos(𝜋 + 𝛼) bằng

A. − 5
13

B. −12
13

C. 
12
13

D. 
5
13

Câu 3. Hai nhóm 𝐴,𝐵 được ghép vào cùng ba lớp sau; dùng trung điểm lớp để ước lượng trung bình.

Nhóm [4; 16) [16; 28) [28; 40)
A 12 0 12

B 0 24 0

So sánh nào đúng về hai trung bình ước lượng và lớp tập trung dữ liệu?

A. Trung bình của 𝐴 là 22, của 𝐵 là 34.
B. Hai trung bình đều bằng 22, nên hai nhóm tập trung vào cùng lớp.

C. Trung bình của 𝐴 là 10, của 𝐵 là 22.
D. Hai trung bình đều bằng 22, nhưng hai nhóm tập trung vào các lớp khác nhau.

Câu 4. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢1 = 9 và 𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 3 với mọi 𝑛 ≥ 1. Giá trị của 𝑆8 bằng

A. 168 B. 156 C. 240 D. 312

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Bảng số liệu ghép nhóm có tần số k là số nguyên không âm. Trung bình ước lượng bằng trung điểm 

nhóm được báo cáo là 
28
5

.

Nhóm Tần số
[3; 5) 3

[5; 7) k

[7; 9) 1

Tìm k.
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Câu 6. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 27 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)
Tần số 4 5 3 10 5

Tính trung vị của mẫu số liệu trên.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Một đầu đo dòng xoay chiều cho cường độ dao động điều hoà theo thời gian: 𝑥(𝑡) = 𝐴cos(2𝜋𝑡
𝑇
+ 𝜑), 

với 𝐴 = 16 mA và chu kì 𝑇 = 24 giây. Pha ban đầu 𝜑 chưa biết. Hai phép đo chính xác (không rơi vào biên) 

như sau:

Phép đo Thời điểm Giá trị đọc được
lần 1 𝑡1 = 6 s 8 mA
lần 2 𝑡2 = 22 s −16 mA

Bộ báo động kêu khi cường độ vượt ngưỡng 𝐿 = 0 mA. Ca theo dõi kéo dài 𝐻 = 86 giây, tính từ 𝑡 = 0. Khôi 

phục pha 𝜑, rồi tính tổng thời gian bộ báo động kêu trong cả ca theo dõi.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Sản lượng năm đầu của một xưởng là 9 tấn, và mỗi năm tăng thêm 3 tấn. Tính giá trị ở năm thứ 8.
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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